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- Tên đề tài: “Hướng dẫn học sinh giải bài toán về lũy thừa lớp 6”.
- Nội dung lĩnh vực đề tài: Giáo dục

- Tác giả: Bùi Thúy Diệu - chức vụ: Giáo viên - bộ môn giảng dạy: Toán học

- Nội dung tóm tắt: Để giúp học sinh phát triển trí tuệ, rèn luyện trí nhớ tạo điều kiện cho học sinh học tập sáng tạo tích cực tôi đưa ra 3 biện pháp.
Biện pháp 1: Kiến thức cơ bản cần ôn tập và mở rộng.
Biện pháp 2: Hệ thống các phương pháp giải các dạng bài.
Biện pháp 3: Các dạng bài tập và bài tập áp dụng.
- Phạm vi áp dụng: áp dụng đối với học sinh lớp 6.
- Hiệu quả mang lại: 

Hiệu quả kinh tế:

 - Trong điều kiện kinh tế gia đình của nhiều em học sinh còn nhiều khó khăn, nên sự quan tâm và tạo điều kiện cho con em mình học tập còn nhiều hạn chế.

- Giải pháp này giúp học sinh tiết kiệm được chi phí mua tài liệu ôn tập, các sách nâng cao để học và ôn thi. 

- Giúp học sinh tiết kiệm được thời gian để tìm và đọc sách báo, tài liệu tham khảo.

Hiệu quả về mặt xã hội:

- Giúp học sinh nắm vững các kiến thức về môn học luôn có hứng thú học tập nội dung này. Từ đó giáo dục, nâng cao ý thức cho các em trong tự học, tự tìm tòi. 

I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài

Chúng ta đều biết rằng toán học là cơ sở của mọi ngành khoa học. Vì thế môn toán đóng một vai trò quan trọng trong nhà trường. Học sinh nắm vững các kiến thức toán học, từ đó dễ dàng học tập các môn khác, thông qua việc học môn toán các em được rèn luyện các phương pháp suy nghĩ, suy luận, cách tính toán khoa học, cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề. Từ đó giúp các em phát triển trí thông minh, óc sáng tạo. Đồng thời việc học toán còn góp phần hình thành cho các em các phẩm chất đạo đức tốt như: cần cù, chịu khó, kiên trì, cẩn thận, làm việc có kế hoạch, khoa học. Đó là những yếu tố cần thiết mà học sinh cần có để từ đó làm chìa khóa chiếm lĩnh và khám phá những kiến thức ở các môn học khác.

 Để giúp học sinh học tốt môn toán đòi hỏi người thầy phải có sự lao động sáng tạo nghiêm túc. Là một giáo viên giảng dạy môn toán. Bản thân tôi luôn trăn trở rất nhiều về quá trình học toán và làm toán của các em học sinh, trong quá trình học toán, làm toán các em học sinh cũng gặp rất nhiều khó khăn vì các dạng toán rất phong phú, kiến thức học sinh có hạn. Chính vì thế mà dạy và học như thế nào để học sinh không những nắm vững kiến thức một cách có hệ thống có chiều sâu mà các em còn hứng thú và say mê học toán . 

      Vấn đề đặt ra trong giải toán là phải biết nhận dạng và lựa chọn phương pháp giải thích hợp. Dạng toán về lũy thừa được đề cập trong sách giáo khoa ngay từ đầu năm lớp 6 đến lớp 9 và mỗi lớp có yêu cầu khác nhau nên làm cho người học và người dạy rất vất vả nhất là học sinh lớp 6 và lớp 7. Sau khi các em được học về lũy thừa với số mũ tự nhiên  ở chương I lớp 6 mặc dù thời lượng học rất ít nhưng cá em phải giải một lượng bài tập rất nhiều. Để giải được các bài tập nâng cao về toán lũy thừa, ngoài việc nắm bắt kiến thức cơ bản có trong chương trình, học sinh còn phải nắm bắt một số kiến thức bổ sung mở rộng. Những kiến thức này không được phân phối trong trong các tiết học nên học sinh ít được vận dụng và rèn luyện trừ khi gặp những bài toán khó. Vì vậy khi gặp những bài tập khó này học sinh sẽ cảm thấy bế tắc, chán nản từ đó không còn thích thú học môn toán nữa. 

Là một giáo viên dạy toán tôi mong các em chinh phục được nó và không chút ngần ngại khi gặp một số dạng toán này. Tôi thấy rằng cần phải giúp các em nắm được các kiến thức cơ bản, các dạng toán, các phương pháp giải. 
Từ đó gây hứng thú cho các em đồng thời rèn cho các em kỹ năng giải thành thạo dạng toán này với các bài toán nâng cao.

Vì vậy tôi đã chọn đề tài này để nghiên cứu và thử nghiệm.
2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài

· Nhằm rút ra một số biện pháp, phương pháp thích hợp giúp học sinh lớp 6 khi giải các bài toán về lũy thừa.
· Góp phần nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi toán.

3. Đối tượng nghiên cứu:

· Học sinh lớp 6 THCS tại đơn vị trường tôi đang trực tiếp giảng dạy.
4. Giới hạn của đề tài:
· Một sè häc sinh yếu kém không làm được các bài tập ở mức độ vận dụng dẫn đến học sinh ch¸n nản vµ thiÕu sù tËp trung, không muốn học.
· Việc không chia ra các dạng bài tập dẫn đến khi học sinh gặp các dạng bài tương tự không biết cách làm. Học sinh dễ quên kiến thức, làm bài không logic…
5. Phương pháp nghiên cứu: 

· Đối với giáo viên:

· Nghiên cứu tài liệu, lựa chọn các bài tập để minh họa hợp lý từ đó gúp học sinh nắm được cách làm. 

· Sử dụng các phương pháp :

· Phương pháp điều tra.
· Phương pháp thống kê.
· Phương pháp so sánh đối chứng.
· Phương pháp phân tích tổng hợp.

· Dạy học thực tế trên lớp để đúc rút kinh nghiệm.
· Dựa vào kinh nghiệm giảng dạy của các giáo viên có kinh nghiệm của trường trong những năm học trước.

· Phân tích và tổng kết kinh nghiệm giáo dục khi áp dụng nội dung đang nghiên cứu vào thực tiễn giảng dạy.

· Đối với học sinh:

· Làm bài tập giáo viên giao, các bài tập trong sách giáo khoa, sách bài tập có liên quan đến nội dung đề tài. 
· Sau khi giáo viên hướng dẫn qua các ví dụ thì phải nắm chắc và biết vận dụng vào làm các bài toán cùng loại.   
II. PHẦN NỘI DUNG
1. Cơ sở lý luận

Việc dạy học giải toán là một trong những vấn đề trọng tâm với mỗi giáo viên. Đối với học sinh thì giải Toán là hoạt động chủ yếu của việc học tập môn Toán. Theo tôi, để đạt được kết quả tốt thì việc hình thành và rèn luyện kỹ năng cho học sinh là hết sức quan trọng và ý nghĩa.
2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu:
Khi dạy học sinh về lũy thừa, tôi thấy học sinh còn lúng túng khi trình bày bài toán về lũy thừa, tôi rất băn khoăn làm thế nào để học sinh làm tốt được bài tập, không sai sót.

Trước thời gian đó nhiều em học sinh đi thi về cho rằng mình làm tốt bài, xong điểm chưa được cao.

3. Các giải pháp

Để giúp học sinh phát triển trí tuệ, rèn luyện trí nhớ tạo điều kiện cho học sinh học tập sáng tạo tích cực tôi đưa ra 2 biện pháp.
3.1. KIẾN THỨC CẦN ÔN TẬP VÀ MỞ RỘNG.

1) Định nghĩa lũy thừa với số mũ tự nhiên.
· Lũy thừa bậc n của a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng a:
                     an = 
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Khi đó: an đọc là “a mũ n” hoặc “a lũy thừa n”, a là cơ số, n là số mũ.
· Quy ước:    a1 = a


              a0 = 1 
(a ≠ 0)



   
[image: image2.wmf]2

a

cũng được gọi là a bình phương (hay bình phương của a);



   
[image: image3.wmf]3

a

cũng được gọi là a lập phương (hay lập phương của a).
2) Các phép toán về lũy thừa.  

· Với  a, m, n ( N ta có các phép tính :
· Nhân hai lũy thừa cùng cơ số :

                        am. an = am+n       

· Chia hai lũy thừa cùng cơ số:



                        am : an = am-n   
  (a ≠ 0, m > n)
3) Tính chất về thứ tự:

+ Nếu a = b thì      an  =  bn
+ Nếu an  =  bn   thì a = b hoặc a = -b ( nếu n chẵn )

                               a = b ( nếu n lẻ)

+ Nếu am = an   thì m = n
+ Nếu  a > b > 0  (  am  > bm    (m  ≠ 0)

+ Nếu  m > n > 0 , a > 1 (  am  > an   

+ Nếu  am  > bn   và    bn  > ck      (    am  > ck
3.2. PHÂN LOẠI CÁC DẠNG BÀI TẬP

· Giáo viên soạn ra các dạng bài toán lũy thừa để giải. Trong đề tài này tôi trình bày các nhóm ứng dụng sau:

· Ứng dụng 1: Viết kết quả phép tính nhân chia dưới dạng một lũy thừa.
· Ứng dụng 2: Tính giá trị của biểu thức.
· Ứng dụng 3: So
 sánh hai lũy thừa
· Ứng dụng 4: Tìm số chưa biết trong lũy thừa.

· Ứng dụng 5: Các bài toán vận dụng tổng hợp các dạng trên.
· Ứng dụng 6: Chú ý một số lỗi sai.
Cụ thể như sau:

3.2.1 Ứng dụng 1: Viết kết quả phép tính nhân chia dưới dạng một lũy thừa:
· Các lũy thừa có thể đưa về cùng cơ số.
* Phương pháp: - Biến đổi đưa các lũy thừa về cùng cơ số.
                          - Áp dụng công thức:
· an = 
[image: image4.wmf]..........
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   (n ( N*)
                 n thừa số a    
· am. an  = am + n;  am : an =  am- n.

* Ví dụ: Viết các tích, thương sau dưới dạng một lũy thừa.

a) 
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+ Hướng dẫn: an = 
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   (n ( N*)
                             n thừa số a    
+ Giải:   Ta có: 
[image: image7.wmf]5
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b)  B = 
[image: image8.wmf]54
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+ Hướng dẫn: am. an  = am + n
+ Giải:   Ta có :  
[image: image9.wmf]54549
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c)   
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5:5

C

=


+ Hướng dẫn: am: an  = am - n
+ Giải: 
[image: image11.wmf]1291293
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3.2.2 Ứng dụng 2: Tính giá trị của biểu thức:
· Các biểu thức ở dạng biểu thức nguyên.
* Phương pháp: - Thực hiện theo thứ tự phép tính và sử dụng các phép tính của lũy thừa để tính. 

- Sử dụng các phép tính của lũy thừa kết hợp với tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.

* Ví dụ: Tính giá trị của biểu thức: 


[image: image12.wmf]54
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+ Hướng dẫn: Ta thấy trong tích thứ nhất và tích thứ hai đều có chung một thừa số là lũy thừa của 3, nên ta dùng tính chất phân phối của phép nhân để thực hiện.

+ Giải:
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· Biểu thức có dạng tổng các lũy viết theo quy luật.

* Phương pháp: Làm xuất hiện biểu thức khác là bội của biểu thức đó có chứa các lũy thừa có cùng cơ số với các lũy thừa của tổng đã cho rồi cộng hoặc trừ hai biểu thức.

* Ví dụ: Thu gọn biểu thức sau:        

[image: image18.wmf]232015
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+ Hướng dẫn: - Biểu thức A là tổng các lũy thừa của 2 với số mũ hơn kém nhau 

    1 đơn vị.

                        - Nhân cả hai vế của biểu thức với 
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có cơ số bằng cơ số các lũy thừa trong A có số mũ là khoảng cách giữa các số mũ liên tiếp. 

+ Giải:
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3.2.2 Ứng dụng 3: So sánh hai lũy thừa 

· Loại 1: So sánh hai lũy thừa cùng cơ số.

* Phương pháp : - Đưa các lũy thừa về cùng cơ số .

                      -Sử dụng tính chất .Nếu m > n thì 
[image: image25.wmf]mn
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* Ví dụ: 

Ví dụ 1: So sánh các số sau :  

a)   
[image: image26.wmf]5

27

 và   
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+ Hướng dẫn :-Các cơ số 27 và 81 đều là lũy thừa của 3.

-Do đó ta biến đổi các lũy thừa trên về lũy thừa có cùng cơ số là 3 rồi so sánh 

+ Giải:  Ta có 
[image: image28.wmf](
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            Vì 
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b) 
[image: image31.wmf]2

625

  và   
[image: image32.wmf]3
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+ Hướng dẫn: -Các cơ số 625 và 125 đều là lũy thừa của 5.

-Do đó ta biến đổi các lũy thừa trên về lũy thừa có cùng cơ số là 5 rồi so sánh. 

 + Giải : Ta có :  
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               Vì 
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c)  
[image: image36.wmf]5
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  và   
[image: image37.wmf]58
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+ Hướng dẫn :-Các cơ số 21 và 27 ; 49  đều viết được thành tích của hai số nguyên 


tố 7 và 3.
-Do đó ta biến đổi các lũy thừa trên về lũy thừa có cùng cơ số là 7 và cơ số 3 rồi so sánh 

+Giải : Ta có : 
[image: image38.wmf](
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           Vì 
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           Vậy 
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· Loại 2 : So sánh hai lũy thừa cùng số mũ 

* Phương pháp : - Đưa các lũy thừa về cùng số mũ lớn hơn 0.

                      - Sử dụng tính chất .Nếu a > b thì 
[image: image42.wmf]mm
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* Ví dụ: 

Ví dụ 2 : So sánh 

a,   
[image: image43.wmf]36
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+ Hướng dẫn :-Các cơ số 5 và 11 không đưa được về cùng một cơ số . Do đó ta biến đổi các lũy thừa trên về lũy thừa có cùng số mũ  

- Ta thấy số mũ 36 và 24 có ƯCLN là 12 nên ta viết hai lũy thừa trên thành các     lũy thừa có cùng số mũ 12.

+ Giải: Ta có : 
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                         Vì 
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b, So sánh 

           
[image: image48.wmf]2
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 và   
[image: image49.wmf]3
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[image: image50.wmf]*

Î

nN


+ Hướng dẫn : Ta thấy số mũ 2n và 3n đều có chung thừa số n nên ta viết hai lũy thừa trên thành các lũy thừa có cùng số mũ là n.

+ Giải : Ta có : 

                      
[image: image51.wmf](
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       Với 
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nên ta có 
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· Loại 3: So sánh qua lũy thừa trung gian .
* Phương pháp : 

- Sử dụng tính chất của phép nhân : Nếu c > 0 và a > b => a.c > b.c .  

                                                          Nếu c > 0 và a < b => a.c < b.c . 

-Tính chất bắc cầu để so sánh: Nếu a > b và b > c thì a > c

* Ví dụ : 

Ví dụ 3: So sánh :

 a, So sánh:  
[image: image55.wmf]299

3

 và   
[image: image56.wmf]502

2


+ Hướng dẫn: Hai lũy thừa trên rất khó đưa về cùng cơ số hay số mũ . Ta thấy số mũ 299 < 300 và 502 > 500 , mà 300 và 500 có ƯCLN là 100 do đó ta dùng lũy thừa trung gian có số mũ là 100 so sánh . 

+ Giải: Ta có :

                        
[image: image57.wmf](
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                     Ta có 
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                         Vậy 
[image: image60.wmf]502299
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b, So sánh: 
[image: image61.wmf]20
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 và 
[image: image62.wmf]15
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+ Hướng dẫn: Hai lũy thừa trên rất khó đưa về cùng cơ số hay số mũ. Ta thấy cơ số 199 < 200 và 2003 > 2000, mà 200 và 2000 có thể viết thành tích của 2 số nguyên tố 2 và 5 do đó ta dùng lũy thừa trung gian có cơ số là 2 và 5 so sánh. 

+ Giải: Ta có :
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Ta có : 
[image: image65.wmf]4540604560401520
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 Vậy 
[image: image66.wmf]1520
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3.2.4 Ứng dụng 4: Tìm số chưa biết trong lũy thừa. 

· 4.1  Loại 1: Tìm cơ số thành phần của cơ số trong lũy thừa: 

* Phương pháp: Biến đổi 2 vế thành những lũy thừa có cùng số mũ. 

- Áp dụng tính chất: Nếu an  =  bn   thì a = b hoặc a = -b ( nếu n chẵn)
                                                           a = b ( nếu n lẻ) 
* Ví dụ: 

Ví dụ 1: Tìm x biết: 
[image: image67.wmf](
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+ Hướng dẫn:  Số x phải tìm nằm ở cơ số của lũy thừa có số mũ là 3 nên ta viết vế phải thành lũy thừa có số mũ là 3.

+ Giải: 
[image: image68.wmf]           
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Ví dụ 2: Tìm x biết:   (2x – 3)2 = 9  
+ Hướng dẫn:  Số x phải tìm nằm ở cơ số của lũy thừa có số mũ là 2 nên ta viết vế phải thành lũy thừa có số mũ là 2.

+ Giải:         (2x – 3)2 = 9  ( (2x – 3)2 = (-3)2 = 32
    


           ( 2x -3 =3  hoặc  2x -3 = -3




                     2x = 6
    2x = 0





             x = 3
      x = 0  



         Vậy  x = 3   hoặc  x = 0.
· Loại 2: Tìm số mũ thành phần trong số mũ của lũy thừa.
* Phương pháp: -Biến đổi 2 vế thành những lũy thừa có cùng cơ số  . 

                      - Áp dụng tính chất : 
[image: image75.wmf]mn
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 thì m = n
* Ví dụ: 

Ví dụ 3: Tìm số tự nhiên x, biết : 
[image: image76.wmf]5625
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+ Hướng dẫn:  Số x phải tìm nằm ở số mũ của lũy thừa có cơ số  là 5 nên ta viết vế phải thành lũy thừa có cơ số là 5.

+ Giải :       
[image: image77.wmf]5625
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[image: image78.wmf]4
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 Ví dụ 4:  Tìm n 
[image: image80.wmf]Î

 N biết:     5n + 5n+2 = 650
+Hướng dẫn:

Tổng của hai lũy thừa có cùng cơ số nhưng không cùng số mũ . Ta thấy 5n+2 có thể viết thành tích của hai lũy thừa có cơ số 5 để tiếp tục biến đổi đưa hai vế thành lũy thừa ủa cơ số 5.

+Giải:
    5n + 5n+2 = 650


    5n + 5n.52 = 650


     5n.(1 + 25) = 650


( 5n  = 650 : 26

     5n = 25 = 52
 
( n = 2

· Loại 3: Một số loại khác.

* Ngoài hai cách trên còn có những bài toán không thể quy về hai cách trên để làm, vậy tùy thuộc vào đề bài ra để có cách làm phù hợp.

*Ví dụ : 

Ví dụ 5: Tìm x biết : 

         
[image: image81.wmf](
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+ Hướng dẫn: Số x phải tìm nằm ở số mũ nhưng không thế biến đổi thành hai lũy thừa có cùng cơ số. Vì vế trái là 1 do đó ta sử dụng quy ước 
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+ Giải :   
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x

Þ-=

   hoặc  
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Vậy 
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3.2.5 Ứng dụng 5: Các bài toán vận dụng tổng hợp các dạng trên:

* Nhận xét: Trong 4 dạng toán về lũy thừa đã giới thiệu ở trên , mỗi dạng có phương pháp làm cụ thể song trong quá trình làm bài ta gặp các bài toán mà phải sử dụng tổng hợp các kiến thức đã làm trong các bài trên  như tìm số chưa biết trong lũy thừa so sánh lũy thừa…để giải quyết như các loại bài sau: 

· Loại 1: Bài toán chứng minh chia hết:

* Phương pháp:

- Tìm chữ số tận cùng của biểu thức , sau đó vận dụng tính chất chia hết đối với các số có dấu hiệu chia hết để chứng minh .

- Vận dụng định nghĩa các tính chất của phép tính về tính chia hết ,nhóm các hạng tử thích hợp để xuất hiện tổng có các hạng tử có chứa thừa số chia hết cho số đó rồi sử dụng tính chất chia hết để chứng minh ,

* Ví dụ : 

Ví dụ 1: Chứng minh rằng :

                 
[image: image94.wmf]203
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 chia hết cho 9.

+ Hướng dẫn:  Dựa vào dấu hiệu chia hết cho 9 ta tìm tổng B sau đó tính tổng các chữ số trong B.

+ Giải :        
[image: image95.wmf]203
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[image: image96.wmf]{
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      Vì số  
[image: image98.wmf]{

19ô0

10...08

s

 có tổng các chữ số bằng 9 nên chia hết cho 9 

        Vậy B chia hết cho 9.

Ví dụ 2: Chứng tỏ rằng:    C = 102008  + 125  
[image: image99.wmf]M

 45
 + Hướng dẫn:  
Với bài toán này, học sinh phải huy động kiến thức về dấu hiệu chia hết, kĩ năng và phương pháp biến đổi, lưu ý rằng: Nếu a 
[image: image100.wmf]M

 m, a 
[image: image101.wmf]M

 n, (m;n) = 1 thì a 
[image: image102.wmf]M

 m.n   (a, m, n 
[image: image103.wmf]Î

N*)

+ Giải:    C = 102008  + 125  
[image: image104.wmf]M

 45


Ta có: 102008  + 125 =    
[image: image105.wmf]{
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                                            = 
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C có tận cùng là 5 => C 
[image: image107.wmf]M

 5


Tổng các chữ số của C là : 1+1+2+5 = 9  => A 
[image: image108.wmf]M
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              Mà (5;9) = 1  => C 
[image: image109.wmf]M
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Ví dụ 3: Chứng tỏ rằng :

                 D = 3 + 32 + 33 + 34 +……..+ 32007 
[image: image111.wmf]M

 13

+Hướng dẫn: Ta thấy :   13 = 1 + 3 + 32  nên ta sẽ nhóm 3 số hạng liên tiếp của tổng thành một nhóm  :

+ Giải:
                D = (3 + 32 + 33) + (34 +35 + 36) +…….+ (32005 + 32006.+ 32007) 

                    =3.(1 + 3 + 32) +34.(1 + 3 + 32) +…….+ 32005.(1 + 3 + 32) 

                    = 3. 13 + 34. 13 + ……..+ 32005. 13

                    = (3 + 34 + ……+ 32005). 13

( D 
[image: image112.wmf]M
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· Loại 2 : Bài toán về so sánh biểu thức.

* Phương pháp : Để giải loại toán này ta phải huy động các kiến thức về các phép tính của lũy thừa các kiến thức đã  học ở các dạng trên như so sánh hai lũy thừa, thu gọn biểu thức viết theo quy luật để so sánh.

* Ví dụ: 

Ví dụ 4:   So sánh : 


  A = 1+2+ 22 + 23 +24+25+……+ 22008  và  B = 22009 – 1
+ Hướng dẫn : Biểu thức A là tổng các lũy thừa viết theo quy luật , để so sánh A và B ta phải thu gọn biểu thức A.

+ Giải : 
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 Vậy A = B 

· Loại 3: Số chính phương .

* Nhận xét : Để làm các bài toán về số chính phương ta phải nắm được định nghĩa và tính chất của số chính phương và biết vận dụng các kiến thức về lũy thừa.

+ Định nghĩa : Số chính phương là bình phương của một số tự nhiên.

+ Tính chất : 

  - Số chính phương chỉ có thể tận cùng bằng 0 ; 1 ; 4 ; 5 ; 6 ; 9 ,không thể có tận cùng   bằng 3 ; 3 ; 7 ; 8.

   - Khi phân tích ra thừa số nguyên tố , số chính phương chỉ chứa các thừa số nguyên tố với số mũ chẵn , không chứa thừa số nguyên tố với số mũ lẻ . 

* Phương pháp: - Ta xác định chữ số tận cùng của biểu thức 

                           - Sử dụng định nghĩa số chính phương để chứng minh 

                          -  Sử dụng tính chất của số chính phương để chứng minh .

* Ví dụ: 

 Ví dụ 5: Tổng sau có là số chính phương không?

                 A = 
[image: image117.wmf]22

125

+


+ Hướng dẫn:Biến đổi viết A thành bình phương của một số . Dựa vào định nghĩa số chính phương kết luận.

+Giải: 

                     A = 
[image: image118.wmf]22
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+


                        = 144 + 25

                       = 169   = 
[image: image119.wmf]2
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                Vậy A là số chính phương (theo định nghĩa).
3.2.6 Chú ý   

Qua các năm dạy học và qua  thực hiện chuyên đề  này. Tôi thấy rằng  khi giải các bài toán về luỹ thừa các em thường mắc phải một số lỗi rất ngớ ngẫn như sau :

	Lỗi sai
	Thực hiện đúng

	23 = 2 . 3 = 6
	23 = 2 . 2 . 2 = 8

	(- x)2 yx5(- y)3 = (- x)7 (- y4) = x7y4

	(- x)2 yx5(- y)3 = (-1x)2 x5y(-1y)3

= (-1)5x7y4  = - x7y4

	
[image: image120.wmf]3

2

2

= 22.3 = 26 = 64
	
[image: image121.wmf]3
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= 28 = 256

	2n + 2n  = 64 => 2n+n = 64 ( 2n  = 6


	2n + 2n  = 64 
[image: image122.wmf]®

 (1+1) 2n  = 64

( 2n  = 32   (  n = 5
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[image: image124.wmf]43
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   Những lỗi trên mặc dù rất đơn giản, cơ bản nhưng học sinh lại rất hay bị mắc khi làm bài là do các em không nắm vững định nghĩa về lũy thừa, nhầm lẫn giữa lũy thừa tầng và lũy thừa tích, cộng hai lũy thừa cùng cơ số với nhân hai lũy thừa cùng cơ số, chưa nắm chắc cách rút gọn biểu thức...Từ những nguyên nhân và nhầm lẫn trên. Trong quá trình giảng dạy giáo viên luôn phải nhấn mạnh khắc sâu, so sánh để học sinh nắm ,hiểu rõ bản chất của phép toán tránh nhầm lẫn.  

     3.3 CÁC DẠNG BÀI TẬP VÀ BÀI TẬP ÁP DỤNG

1. Dạng 1: Viết kết quả phép tính nhân chia dưới dạng một lũy thừa 
Bài 1:  Viết  thức sau dưới dạng một luỹ thừa ( bằng nhiều cách nếu có). 

              a , 34 . 36                               b , 33. 35.38

Giải:


a,   34.  36  = 34+6 = 310 

         b,   33 . 35.38 =33+5+8= 316
   
Bài 2 :   Viết biểu thức sau dưới dạng một luỹ thừa. 


(2a3x2y).(8a2x3y4).(16a3x3y3) 

        Giải:


 
(2a3.x3y).(8a2x3y4).(16a3x3y3) 


         = (2.8.16) (a3. a2. a3) . ( x2x3 x3) . (y.y4.y3) 


         = 28 .a8. x8.y8 = (2axy)8

2. Dạng 2 : Tính giá trị của biểu thức .

Bài 3:  Tính giá trị biểu thức sau. 




33 . 9  - 34 . 3 + 58. 50   - 512 : 252 

 
Giải:   
  33 . 9 - 34. 3  + 58 . 50  - 512 : 252



= 35 - 35 + 58- 58 = 0 


Bài 4:  Tính giá trị biểu thức sau một cách hợp lý nhất.


  
 
A  = ( 256 + 156 - 106 ) : 56



Giải:

A = ( 256  + 156  - 106 ) : 56
         
 
 = ( 25: 5 )6 + ( 15 : 5)6 - (10:5) 6

 

= 56   + 36  - 26


 
= 15625  + 729 - 64  = 16290 

Bài 5:    Tính tổng. 



             B = 3 - 32 + 33  - ...    - 3100

Giải: 



B = 3 - 32  - 33  - ...- 3100


    ( 3B = 32  - 33  + 34  - ...- 3101 



B + 3B  = (3 - 32 + 33 - ...- 3100)  + ( 32 - 33 +34 - ... - 3101)




4B = 3 - 3101
       


Vậy B = ( 3- 3101) : 4


Bài 6: Tính tổng 




C  = 1 + 52 + 54 + 56 + ...+ 5200 


Giải:




C = 1 + 52 + 54 + 56 + ...+ 5200



25 C = 52 + 54+ ...+ 5202 




25 C  - C  = 5202  - 1 

     


Vậy C = ( 5202  -1) : 24 


3. Dạng 3: So sánh hai lũy thừa 
 
Bài 7: So sánh 2 luỹ thừa sau: 




27   và 72

Giải:


 

Ta có: 27  = 128 





72  = 49 


        


Vì 128 > 49 


      


 nên 27 > 72 


Bài 8:   So sánh các luỹ thừa sau. 


a,   95  và 273


b, 3200  và 2300

Giải:


 a, Ta có:   
95  = (32)5  =32 .32 .32 .32 . 32 =310



273   = (33)3 =33 .33 .33 =39

                   Vì    310   > 39


                              Nên  95 > 273

b ,  Ta có:     3200  = (32)100   = 9100



2300  = (23) 100  = 8100
                            Vì 9100 > 8100



nên 3200  > 2300

Bài 9:  So sánh hai luỹ thừa sau: 




3111   và 1714

Giải:



Ta thấy 3111  < 3211  = (25)11  = 255  (1) 



  
1714 > 1614  = (24 )14  = 256   (2) 




Từ (1) và (2)  311  < 255 < 256 < 1714



nên  3111  < 1714

4. Dạng 4: Tìm số chưa biết trong lũy thừa. 

Bài 10: Tìm x
[image: image128.wmf]Î

N biết

    

   a ,   4x  = 2x+1 
 
   b ,   16 = (x -1)4

Giải:
a ,  4x    = 2x + 1 
(22)x   = 2 x + 1 

22x  = 2x+ 1 

2x  = x +1 

2x- x = 1 

x = 1 
b , 16 = ( x -1)4
24 = (x -1)4
2= x - 1 

x = 2+1 

x = 3 


Bài 11:  Tìm x
[image: image129.wmf]Î

N   biết 



a ,  x10   = 1x


b , x10  = x 



c , (2x -15)5  = ( 2x -15)3


d ,  x2<5

Giải:
 
a ,  x10  = 1x

  
 x10  = 110
            
   x = 1 


b , x10 = x 



x10  - x = 0 



x.( x9 - 1) = 0 



Ta có:  x = 0 hoặc x9 -1 =0 



Nếu  x9 -1 = 0 


         
         x9  = 19


         x = 1 




Vậy x = 0 hoặc x =1 


 c , (2x -15)5  = ( 2x -15)3
                Vì hai luỹ thừa bằng nhau, có cơ số bằng nhau, số mũ khác nhau ( (0) 




Suy ra  2x - 15 = 0  hoặc 2x - 15 = 1 



+ Nếu 2x - 15 = 0 



x = 15 : 2 
[image: image130.wmf]Ï

 N ( loại) 



+ Nếu 2x - 15 = 1 



2x = 15 + 1 



x = 8 


d ,  Ta có x2  < 5 



và x2( 0 => x2 ( 
[image: image131.wmf]{

0; 1 ; 2 ; 3 ; 4 
[image: image132.wmf]}




Mặt khác x2 là số chính phương nên 



x2 ( 
[image: image133.wmf]{

0 ; 1; 4 
[image: image134.wmf]}

 hay x2 ( 
[image: image135.wmf]{

 02  ;  12 ; 22 
[image: image136.wmf]}




x (  
[image: image137.wmf]{

 0;  1 ;  2
[image: image138.wmf]}

 


Bài 12:    Tìm x ( N biết  

       



 13   + 23   + 33  + ...+ 103 = ( x +1)2

Giải:

   

   13   + 23   + 33  + ...+ 103  = (x +1)2
     


( 1+ 2 + 3+...+ 10)2  = ( x +1)2





   552   = ( x +1) 2



                          55 = x +1 


   



      x = 55- 1 


 



       x = 54 

6. Dạng 6:Các bài toán tổng hợp. 

Bài 13:   Cho A = 1 + 3 +32 +...+311  . Chứng minh: 
     

 a ,  A  
[image: image139.wmf]M

 13

      

 b ,  A  
[image: image140.wmf]M

  40


Giải:


a, A  = 1 + 3 + 32 + 33  + ...+ 311
=  1+3 + 32) + (33+ 34+ 35) + ...+ (39+ 310+ 311) 

= ( 1+ 3 +32) + 33 . (1 +3 + 32) + ...+39. (1 + 3 + 32) 

= 13   +  33   . 13  + ...+ 39  . 13 

= 13. ( 1+ 33  + ... + 39 ) 
[image: image141.wmf]M

 13 

Hay  A  
[image: image142.wmf]M

 13 
b, A = 1 + 3 + 32 + 33  + ...+ 311
= ( 1 + 3 + 32+ 33) + (34 + 35 +36 + 37)+ (38 + 39+ 310 + 311) 

= ( 1 + 3 + 32+ 33) + 34. (1 + 3 + 32+ 33) + 38(1 + 3 + 32+ 33) 

= 40   + 34 . 40 + 38 . 40 

= 40 . ( 1 + 34 + 38)   
[image: image143.wmf]M

  40 

Hay  A 
[image: image144.wmf]M

  40 


Bài 14:   Cho 10k   - 1 
[image: image145.wmf]M

 19 ( k ( N) Chứng minh: 

 102k    - 1  
[image: image146.wmf]M

 19 


Giải:



Ta có: 

102k - 1   = (102k - 10k) + (10k - 1)

     = 10k  . ( 10k  - 1) + ( 10k  - 1) 

     = (10k - 1). ( 10k  + 1)  
[image: image147.wmf]M

 19 vì 10k  -1 
[image: image148.wmf]M
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3.4 GIAO VIỆC PHÙ HỢP CHO TỪNG ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH
       Tùy thuộc vào khả năng học tập giáo viên phân việc phù hợp cho từng đối tượng học sinh, ví dụ: 

3.4.1 Đối với học sinh yếu, kém:  Củng cố kiến thức cơ bản 
Giáo viên có thể chỉ giao làm các dạng bài tập cơ bản:
·  Viết kết quả phép tính nhân chia dưới dạng một lũy thừa.
·  Tính giá trị của biểu thức.
3.4.2 Đối với học sinh đại trà:  Vận dụng và phát triển kỹ năng 
   Ngoài các dạng bài tập dành cho học sinh yếu kém, giáo viên có thể giao thêm các dạng bài tập:
- Thực hiện tốt các dạng toán yêu cầu đối với học sinh yếu, kém.\
- So sánh hai lũy thừa.
- Tìm số chưa biết trong lũy thừa.

3.4.3 Đối với học sinh khá, giỏi:  Phát triển tư duy 

Ngoài các dạng bài tập dành cho học sinh đại trà, giáo viên còn có thể giao thêm các dạng bài tập:
· Các bài toán vận dụng tổng hợp các dạng trên.
Trong giờ học: giáo viên đưa ra các hệ thống bài tập theo thứ tự từ dễ đến khó, giúp học sinh có thể làm được các bài tập vừa sức hợp với khả năng của mình.
3.4.4 Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu, phạm vi và hiệu quả ứng dụng
· Hiệu quả kinh tế:

      Trong điều kiện kinh tế gia đình của nhiều em học sinh còn nhiều khó khăn, nên sự quan tâm và tạo điều kiện cho con em mình học tập còn nhiều hạn chế.

- Giải pháp này giúp học sinh tiết kiệm được chi phí mua tài liệu ôn tập, các sách nâng cao để học và ôn thi. 

- Giúp học sinh tiết kiệm được thời gian để tìm và đọc sách báo, tài liệu tham khảo.

· Hiệu quả về mặt xã hội:

- Giúp học sinh nắm vững các kiến thức về môn học luôn có hứng thú học tập nội dung này. Từ đó giáo dục, nâng cao ý thức cho các em trong tự học, tự tìm tòi. 

· Giá trị làm lợi khác:

- Góp phần vào việc đổi mới phương pháp giáo dục, mục tiêu giáo dục.

- Tạo cho học sinh sự hứng thú học tập, thoải mái, không bị gò ép trong việc tiếp cận kiến thức chính là một trong những việc làm cụ thể đó. 

- Giáo viên tự mình nâng cao trình độ về cả kiến  thức, phương pháp giảng dạy, khả năng sử dụng các phương tiện kĩ thuật dạy học hiện đại… 

III. PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ.

1. Kết luận

Các bài toán về lũy thừa học sinh cũng rất dễ mắc phải các sai lầm đáng tiếc mà nếu các em chú ý khi học, được biết thì sẽ không mắc phải.

Khi giảng dạy giáo viên cho học sinh được tự làm nhiều bài tập từ đó phát hiện ra các lỗi của học sinh để kịp thời sửa chữa các sai lầm thường gặp cho học sinh. 

2. Kiến nghị

Kinh nghiệm “Hướng dẫn học sinh giải bài toán về lũy thừa lớp 6” đã phần nào giúp học sinh biết được các phương pháp khi làm toán về lũy thừa giúp các em tìm lời giải cho bài toán hoàn thiện hơn.


Để kinh nghiệm áp dụng có hiệu quả tôi xin đề nghị nhà trường tạo điều kiện cho học sinh lớp 6 được học bồi dưỡng, có thể chỉ đạo dạy trong các tiết tự chọn về chuyên đề này để các em năm chắc nội dung học và được làm nhiều bài tập trên lớp, giáo viên phát hiện các lỗi các em hay mắc phải từ đó sửa chữa cho học sinh có hiệu quả hơn.

 
Kinh nghiệm có khả năng áp dụng được cho các nội dung học tiếp theo, với lòng say mê nghề, tôi viết kinh nghiệm này mong muốn được học hỏi đồng nghiệp. Rất mong nhận được những đóng góp quí báu của đồng nghiệp và hội đồng khoa học các cấp.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Bình Tân, ngày 19 tháng 2 năm 2024

                                                                 Người viết

                                                                                                Bùi Thúy Diệu

MỤC LỤC

I- Phần mở đầu:

I- Lý do chọn đề tài

II- Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu.

III- Giới hạn của đề tài.

IV- Phương pháp nghiên cứu.

II- Phần nội dung:

1. Khảo sát thực tế.

2. Biện pháp thực hiện.

3.1 Kiến thức cơ bản cần ôn tập và mở rộng.

3.2 Hệ thống các phương pháp giải các dạng bài 

 
3.2..Ứng dụng 1: Viết kết quả phép tính nhân chia dưới dạng một lũy thừa .

· Các lũy thừa có thể đưa về cùng cơ số.

· Các lũy thừa có thể đưa về cùng số mũ.

         3.2.2 Ứng dụng 2: Tính giá trị của biểu thức.

· Biểu thức ở dạng biểu thức nguyên.
· Biểu thức có dạng tổng các lũy viết theo quy luật.

        3.2.3 Ứng dụng 3: So sánh hai lũy thừa 

· So sánh hai lũy thừa cùng cơ số.

· So sánh hai lũy thừa cùng số mũ.

So sánh qua lũy thừa trung gian.
       3.2.4  Ứng dụng 4: Tìm số chưa biết trong lũy thừa. 

· Tìm cơ số thành phần của cơ số trong lũy thừa. 

· Tìm số mũ thành phần trong số mũ của lũy thừa.

· Một số loại khác .

      3.2.5 Ứng dụng 5: Các bài toán vận dụng tổng hợp các dạng trên:

· Bài toán chứng minh chia hết.
· Bài toán về so sánh biểu thức.

· Số chính phương.

      3.2.6 Chú ý   
3.3 Các dạng bài tập và bài tập và bài tập áp dụng.

3.4 Giao việc phù hợp cho từng đối tượng học sinh
III- Phần kết luận, kiến nghị.

Ý KIẾN NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CƠ SỞ :

                                                              Ngày ... tháng ... năm 2024
                                                                                      Chủ tịch hội đồng
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